Đề 1
ĐÁP ÁN
Câu 1: (2.0 điểm)     8 ý x 0.25
	Loại  cấu trúc
	Đặc điểm
	Ví dụ

	Xoắn
	Capsome xắp xếp theo chiều xoắn của axit nucleic/.
Thường hình que, hình sợi hoặc hình cầu./
	Virut khảm thuốc lá, virut bệnh dại, virut cúm, virut sởi./

	Khối
	Capsome xắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều./
	Virut bại liệt, virut hecpet./

	Hỗn hợp
	Đầu có cấu trúc khối chứa acid nucleic, đuôi có cấu trúc xoắn./
	Phagơ T2./


Giải thích: Vì khi ký sinh virut có các đặc điểm của cơ thể sống/ 

Câu 2: (2.5 điểm)  4 cặp ý x 0.5đ
	
	Nuôi cấy không liên tục
	Nuôi cấy liên tục

	Khái niệm
	- Không được bổ sung chất dinh dưỡng mới./
- Không lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất/
	- Bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng mới.
- Đồng thời lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương.

	Các pha sinh trưởng
	- Có 4 pha/
	- Không có pha suy vong

	Ý nghĩa
	- Để nghiên cứu sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật./
	- Sản xuất sinh khối để thu nhận prôtêin đơn bào, axit amin, enzim, chất kháng sinh, hoocmôn,...


Giải thích: Vì trong dạ dày, ruột ở người được thường xuyên bổ sung thức ăn/ đồng thời loại bỏ  chất thải.0.5 đ
Câu 3:(3.0 điểm)  12 cặp ý x 0.25đ
	Giai đoạn
	Đặc điểm

	1. Sự hấp phụ
	Gai glicôprôtêin hoặc protein bề mặt của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào/  virut bám vào tế bào./

	2. Xâm nhập
	- Đối với phagơ: enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào/ để bơm axit nuclêic vào, vỏ nằm bên ngoài./
- Đối với virut động vật: virut đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất/ sau đó “cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic./

	3. Sinh tổng hợp
	- Virut sử dụng nguyên liệu và enzim của tế bào chủ/ để tổng hợp axit nuclêic và các loại prôtêin cho mình./

	4. Lắp ráp
	- Lắp ráp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành virut hoàn chỉnh./

	5. Giải phóng
	- Virut phá vỡ tế bào vật chủ để ồ ạt chui ra ngoài./


 Bởi vì gai glycoprotein hoặc protein bề mặt virut phải đặc hiệu với thụ thể của tế bào thì virut mới có thể bám vào được. Vậy nên mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào 1 số loại tế bào nhất định.
Câu 4: (2.5 điểm). 5 ý x 0.5
[bookmark: _GoBack]a. Ngâm vào môi trường ưu trương, vsv co nguyên sinh và không sinh trưởng được
b. Không, chỉ là chất tạo bọt, rửa trôi.
c. Vì vi khuản sinh truởng tốt trong môi trường có độ ẩm cao
d. Đun sôi để diệt các vsv nhiễm vào thức ăn.
e. Vì vsv gây bệnh là nhóm ưa pH trung tính nên trong môi trường axit sẽ bị ức chế.
